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  n  n s : 55/2020/DS-ST 

Ngày: 24-9-2020 

V/v “tranh chấp liên quan 

đến tài s n bị cưỡng chế để 

thi hanh  n, tranh chấp tài 

s n chung” 

 

          

                                        

                       Ầ    Ế                    

-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quang Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1.  à Nguyễn Thị Thu Thu;  

                                          2.  à Dương Thị Thuật. 

 -   ư ký    ê   o :  à Đinh Thị Khuyến - Thư ký Toà  n nhân dân huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh  ình Dương. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   uyệ  D u   ế  ,  ỉ   Bì   Dư    

  a    a    ê   òa: Ông Trương Qu c Khanh – Kiểm s t viên. 

Ngày 24 th ng 9 năm 2020, t i tr  s  Tòa  n nhân dân huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh  ình Dương   t    sơ th m c ng khai v   n th  lý s  83/2020/TLST-DS 

ngày 21 th ng 10 năm 2019, theo Quyết định đưa v   n ra   t    s  

27/2020/QĐXXST-DS ngày 07 th ng 9 năm 2020 v  việc “tranh chấp liên quan 

đến tài s n bị cưỡng chế để thi hành  n, tranh chấp tài s n chung” giữa: 

- Nguyên đơn: Ông Lê Quang N, sinh năm 1949. Hộ kh u thường trú: S  

A, khu ph  B, phường C, thị  ã D, tỉnh  ình Dương. Có mặt. 

- Bị đơn:  à Trần Thị D, sinh năm 1981 và  ng Nguyễn Văn L, sinh năm 

1969. Cùng hộ kh u thường trú: Ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương. Có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đỗ 

Thanh V là Trợ giúp viên ph p lý thuộc Trung tâm Trợ giúp ph p lý Nhà nước 

tỉnh  ình Dương. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1.  à Nguyễn Thị C, sinh năm 1948; địa chỉ: Ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh 

 ình Dương. Xin vắng mặt. 

2.  à Cao Thị C1, sinh năm 1956, địa chỉ: S  N, tổ M, ấp K,  ã L, huyện 

T, tỉnh  ình Dương. Có mặt. 
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3. Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T, tỉnh  ình Dương; địa chỉ: Khu 

ph  G, thị trấn T, huyện T, tỉnh  ình Dương. 

Người đ i đ i diện hợp ph p:  à Đỗ Thị H, sinh năm 1983 – Chấp hành 

viên Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T, tỉnh  ình Dương; địa chỉ: Khu ph  G, 

thị trấn T, huyện T, tỉnh  ình Dương là người đ i diện theo ủy quy n (văn b n 

ủy quy n ngày 30/12/2019). Có mặt. 

          Ụ   : 

Tại đơn khởi kiện ngày 10/10/2019, trong quá trình tố tụng và tại phiên 

tòa nguyên đơn ông N trình bày: Ngày 02/4/2018,  ng N có cho bà D vay s  

ti n 500.000.000 đồng để bà D chuộc l i giấy chứng nhận quy n s  d ng đất s  

 H 383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 00655 ngày 21/9/2011 thuộc 

th a đất s  367, tờ b n đồ s  50 tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình 

Dương đang thế chấp và s  ti n còn l i làm v n kinh doanh bất động s n. Sau 

đó, bà D có thế chấp cho  ng N giấy chứng nhận quy n s  d ng đất trên s   H 

383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 00655 ngày 21/9/2011 mang tên 

Trần Thị D. Ngày 27/5/2018 bà D mượn l i giấy chứng nhận quy n s  d ng đất 

để đi photo nhưng bà D kh ng đưa l i giấy chứng nhận quy n s  d ng đất cho 

 ng N và đồng thời kh ng thanh to n s  ti n đã vay cho t i. Vì vậy  ng N đã 

kh i kiện bà D ra Tòa  n và v  việc đã được gi i quyết theo b n  n s  

11/2019/DS-PT ngày 21/02/2019 của Tòa  n nhân dân tỉnh  ình Dương, theo đó 

bà D có nghĩa v  thanh to n cho  ng N s  ti n 500.000.000 đồng. Ngày 

08/3/2019  ng N có đơn yêu cầu Thi hành  n, ngày 14/3/2019 Chi c c Thi hành 

 n dân sự huyện T ban hành quyết định s  1385/QĐ-CCTHADS thi hành  n 

theo yêu cầu, ngày 09/5/2019 Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T ban hành 

quyết định s  77/QĐ-CCTHADS v  việc cưỡng chế kê biên quy n s  d ng đất 

và tài s n gắn li n với đất của bà D. Ngày 05/6/2019 Chi c c Thi hành  n dân sự 

huyện T ban hành Th ng b o s  674/T -CCTHA v  việc phân chia tài s n 

chung của vợ chồng, theo Th ng b o của Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T 

  c định quy n s  d ng đất nêu trên của bà D là tài s n chung của bà D và  ng 

L. Ngày 29/8/2019  ng N có đến Chi nh nh Văn phòng đăng ký đất đai huyện T 

để trích l c Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quy n s  d ng đất của bà D thì 

được biết nguồn g c th a đất 367, tờ b n đồ s  50 tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện 

T, tỉnh  ình Dương là do mẹ bà D tặng cho. Tuy nhiên, hồ sơ cấp quy n s  

d ng đất cho bà D thì  ng N kh ng có nên kh ng cung cấp cho Tòa  n. Do đó, 

 ng N kh i kiện yêu cầu Tòa  n   c định quy n s  d ng đất đ i với diện tích đất 

theo đo đ c thực tế là 143,5m
2
 theo giấy chứng nhận quy n s  d ng dất s   H 

383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 00655 ngày 21/9/2011 thuộc th a 

đất s  367, tờ b n đồ s  50 tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương là 

tài s n riêng của bà Trần Thị D do mẹ tặng cho. Trước yêu cầu ph n t  của  ng 

L thì  ng N kh ng đồng ý.  

Đ i với phần diện tích đất gi m  u ng là 6,5m
2
 thì  ng N kh ng yêu cầu 

Tòa  n gi i quyết, chỉ yêu cầu Tòa  n gi i quyết phần diện tích 143,5m
2
 theo 

như đo đ c thực tế. 
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Ông N đồng ý với biên b n  em   t th m định của Tòa  n nhân dân 

huyện T, đồng ý với b n vẽ ngày 02/01/2020 của Chi nh nh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện T và đồng ý với biên b n định gi  ngày 12/3/2020 của Hội đồng 

định gi  tài s n huyện T, tỉnh  ình Dương, kh ng thắc mắc hay ý kiến gì. 

Tại bản tự khai ngày 13/11/2019, đơn phản tố ngày 06/12/2020 quá trình 

tố tụng bị đơn ông L trình bày: Giữa  ng L và bà D có quan hệ là vợ chồng 

chung s ng với nhau từ năm 1999, trong thời gian chung s ng thì vào năm 2011 

mẹ ruột bà D là bà Nguyễn Thị C có cho hai vợ chồng một phần đất có diện tích 

150m
2
 (diện tích theo đo đ c thực tế là 143,5m

2
) thuộc th a đất s  367, tờ b n 

đồ s  50 tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương. Sau đó vào năm 2011 

bà D có đi đăng ký giấy chứng nhận quy n s  d ng đất và được cấp giấy chứng 

nhận quy n s  d ng dất s   H 383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 

00655 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 21/9/2011 cho bà Trần Thị D. Lý 

do bà D đứng tên 01 mình trên giấy chứng nhận quy n s  d ng đất là  ng L 

kh ng rành chữ nghĩa, l i ph i đi làm nên mới để bà D tự đi đăng ký quy n s  

d ng đất. Vào năm 2012 vợ chồng mới cất được căn nhà cấp 4 và sinh s ng ổn 

định từ đó cho đến nay. Đây là tài s n chung của  ng L và bà D nên trước yêu 

cầu kh i kiện của  ng N thì  ng L kh ng đồng ý. Vì vậy,  ng L ph n t  yêu cầu 

chia đ i tài s n chung của vợ chồng là quy n s  d ng đất nêu trên,  ng L và bà 

D mỗi người được hư ng ½ gi  trị đất,  ng L yêu cầu được nhận bằng ti n. Đ i 

với c c tài s n trên đất là căn nhà cấp 4 và c c tài s n trên đất kh c thì  ng L 

kh ng yêu cầu Tòa  n gi i quyết. 

Đ i với phần diện tích đất gi m  u ng là 6,5m
2
 thì  ng L kh ng yêu cầu 

Tòa  n gi i quyết, chỉ yêu cầu Tòa  n gi i quyết phần diện tích 143,5m
2
 theo 

như đo đ c thực tế. 

Tại bản tự khai ngày 13/11/2019, quá trình tố tụng và tại phiên tòa bị đơn 

bà D trình bày:  à D có vay ti n của  ng N và sự việc đã được Tòa  n gi i 

quyết, s  ti n bà D ph i thanh to n cho  ng N là 500.000.000 đồng. Trước yêu 

cầu kh i kiện của  ng N thì bà D kh ng đồng ý.   i giữa bà D và  ng L là vợ 

chồng chung s ng với nhau từ năm 1999, trong thời gian chung s ng thì vào 

năm 2011 do 02 vợ chồng kh ng có đất để cất nhà được mẹ ruột bà D là bà 

Nguyễn Thị C có cho hai vợ chồng một phần đất có diện tích 150m
2
 (diện tích 

theo đo đ c thực tế là 143,5m
2
)  thuộc th a đất s  367, tờ b n đồ s  50 tọa l c t i 

ấp K, xã L, huyện T, tỉnh  ình Dương. Sau đó bà D có đi đăng ký giấy chứng 

nhận quy n s  d ng đất và được cấp giấy chứng nhận quy n s  d ng dất s   H 

383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 00655 do U ND huyện T cấp 

ngày 21/9/2011 cho bà Trần Thị D. Lý do bà D 01 mình đứng tên trên giấy 

chứng nhận quy n s  d ng đất là khi đi đăng ký thủ t c tặng cho do  ng L 

kh ng biết rành chữ nghĩa và bận đi làm nên  ng L để 01 mình bà D đi đăng ký 

quy n s  d ng đất. Vì là vợ chồng chung s ng với nhau, của chồng c ng vợ nên 

bà D nghĩ ai đứng tên trên giấy chứng nhận quy n s  d ng đất cũng được chứ 

kh ng ph i bà D đứng tên 01 mình trong sổ đỏ để lấy làm tài s n riêng. Từ khi 

được cho đất thì bà D và  ng N có dành gi m được một s  ti n và cất được 01 

căn nhà cấp 4 trên đất và 02 vợ chồng sinh s ng ổn định từ đó cho đến nay. Đây 
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là tài s n chung của bà D và  ng L nên bà D yêu cầu chia đ i tài s n trên, bà D 

và  ng L mỗi người được hư ng ½ gi  trị đất.  

 à D đồng ý với biên b n  em   t th m định của Tòa  n nhân dân huyện 

T, đồng ý với b n vẽ ngày 02/01/2020 của Chi nh nh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện T và đồng ý với biên b n định gi  ngày 12/3/2020 của Hội đồng định gi  

tài s n huyện T, tỉnh  ình Dương,  kh ng thắc mắc hay ý kiến gì. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 17/3/2020, quá trình tố tụng người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan C trình bày: Trước đây bà C là chủ s  hữu quy n 

s  d ng đất s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  H 01759 thuộc th a đất s  188, tờ 

b n đồ s  50 tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương. Vào năm 2011, 

bà C có cho vợ chồng con g i bà C là bà D và  ng L diện tích đất 150m
2
 thuộc 

giấy chứng nhận quy n s  d ng đất nêu trên. Phần đất này thì đã được cấp giấy 

chứng nhận quy n s  d ng đất s  CH 00655 ngày 21/9/2011 cho bà Trần Thị D. 

Vợ chồng bà D và  ng L đã  ây nhà trên đất và sinh s ng ổn định từ đó cho đến 

nay. Lý do bà D đứng tên trên giấy chứng nhận quy n s  d ng đất là do bà C 

nghĩ hai vợ chồng thì ai đứng tên cũng được, hơn nữa  ng L bận đi làm, chữ 

nghĩa kh ng có nên mới để một mình bà D đi làm thủ t c cấp giấy chứng nhận. 

 à C đ  nghị Tòa  n chia tài s n chung của bà D và  ng L theo quy định ph p 

luật. 

 à C đồng ý với biên b n  em   t th m định của Tòa  n nhân dân huyện 

T, đồng ý với b n vẽ ngày 02/01/2020 của Chi nh nh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện T và đồng ý với biên b n định gi  ngày 12/3/2020 của Hội đồng định gi  

tài s n huyện T, tỉnh  ình Dương, kh ng thắc mắc hay ý kiến gì. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 17/4/2020, quá trình tố tụng và tại phiên 

tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan C1 trình bày:  à C1 là hàng  óm 

của bà D nên biết nguồn g c đất tranh chấp là do bà Trần Thị D đứng tên trên 

giấy chứng nhận quy n s  d ng đất. Mẹ ruột bà D là bà Nguyễn Thị C cho 

chung hai vợ chồng bà D và  ng L để sinh s ng và làm ăn từ  ưa đến nay.  à C 

yêu cầu Tòa  n  em   t chia đ i tài s n chung của bà D và  ng L. Phần bà D 

được chia ph i có nghĩa v  thanh to n s  ti n  nợ cho bà C1 mà bà D đang có 

nghĩa v  thi hành  n. 

Tại văn bản ngày 17/6/2020, quá trình tố tụng và tại phiên tòa, đại diện 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện T bà 

H trình bày: Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T đang th  lý, thi hành   n  n 

s  11/2019/DS-PT ngày 21/02/2019 của Tòa  n nhân dân tỉnh  ình Dương và 

  n  n s  56/2018/DS-ST ngày 02/11/2018 của Tòa  n nhân dân huyện T, tỉnh 

 ình Dương. C c quyết định thi hành  n s  1385/QĐ-CCTHADS ngày 

14/3/2019 và s  1376/QĐ-CCTHADS ngày 12/3/2019 của Chi c c trư ng Chi 

c c Thi hành  n dân sự huyện T.  

Người ph i thi hành  n:  à Trần Thị D, sinh năm 1981; địa chỉ: Ấp K,  ã 

L, huyện T, tỉnh  ình Dương. 

C c kho n ph i thi hành: 



 

 

5 

 

- Thanh to n cho  ng Lê Quang N, sinh năm 1949; địa chỉ: Nhà trọ P, 

đường F, khu ph  H, phường K, thị  ã L, tỉnh  ình Dương s  ti n 500.000.000 

đồng và lãi suất chậm thi hành  n. 

- Thanh to n cho bà Cao Thị C1, sinh năm 1956, địa chỉ: S  N, tổ M, ấp 

K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương s  ti n 500.000.000 đồng và lãi suất chậm 

thi hành  n. 

Qua   c minh đi u kiện thi hành  n, Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T 

  c định bà Trần Thị D và  ng Nguyễn Văn L, sinh năm 1969, cùng địa chỉ: Ấp 

K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương trong thời kỳ h n nhân có tài s n chung là: 

Quy n s  d ng đất có diện tích 143,5m
2
 thuộc th a đất s  367, tờ b n đồ s  50 

tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương. Giấy chứng nhận quy n s  

d ng dất s   H 383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 00655 do U ND 

huyện T cấp ngày 21/9/2011 cho bà Trần Thị D cùng toàn bộ tài s n là nhà  , 

c ng trình  ây dựng và cây trồng gắn li n trên đất. 

 Ngày 31/5/2019, t i biên b n gi i quyết việc thi hành  n với vợ chồng bà 

D và  ng L   c định: Vợ chồng  ng L và bà D đăng ký kết h n năm 2004, đất 

cấp năm 2011, nhà  ây năm 2012,  ng bà   c định tài s n là nhà   và đất là tài 

s n chung trong thời ký h n nhân. Ông L th ng nhất đ  nghị cơ quan thi hành  n 

kê biên    lý tài s n, chia ½ gi  trị tài s n  ng L được nhận từ tài s n chung.  

Ngày 08/11/2019, Chấp hành viên đã tiến hành kê biên    lý đ i với tài 

s n trên của bà D,  ng L để đ m b o nghĩa v  thi hành  n của bà D. 

Ngày 12/11/2019, Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T hợp đồng với c ng 

ty cổ phần th m định gi  Đ chi nh nh t i  ình Dương th m định gi  tài s n kê 

biên là 451.026.000 đồng. Vì vậy, Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T yêu cầu 

  c định tài s n đã kê biên là tài s n chung của vợ chồng  ng L, bà D, trong qu  

trình tổ chức thi hành  n, đương sự có tranh chấp kh i kiện t i Tòa v  việc   c 

định tài s n của bà D, Chấp hành viên căn cứ điểm c kho n Đi u 48 Luật Thi 

hành  n dân sự năm 2014, ban hành quyết định hoãn thi hành  n s  01/QĐ-

CCTHADS ngày 08/01/2020 để chờ kết qu  gi i quyết của Tòa  n. 

Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T đồng ý với biên b n  em   t th m 

định của Tòa  n nhân dân huyện T, đồng ý với b n vẽ ngày 02/01/2020 của Chi 

nh nh văn phòng đăng ký đất đai huyện T và đồng ý với biên b n định gi  ngày 

12/3/2020 của Hội đồng định gi  tài s n huyện T, tỉnh  ình Dương, kh ng thắc 

mắc hay ý kiến gì. 

- Người b o vệ quy n và lợi ích hợp ph p của nguyên đơn  ng V trình 

bày: Th ng nhất với ý kiến của nguyên đơn. 

Đ i diện Viện kiểm s t nhân dân huyện Dầu Tiếng tham gia phiên tòa có 

ý kiến: 

V  thủ t c t  t ng: Việc tuân theo ph p luật trong su t qu  trình t  t ng là 

đúng quy định ph p luật. 
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V  nội dung v   n: Yêu cầu kh i kiện của nguyên đơn là có có căn cứ, 

b i vì mặc dù bà D và  ng L là vợ chồng, tuy nhiên bà D được bà C tặng cho 

riêng phần đất và bà D đã được Ủy ban nhân dân huyện T cấp cho c  nhân bà D. 

Hiện nay bà D đang có nghĩa v  thi hành  n,  ng L và bà D cho rằng đây là tài 

s n chung của vợ chồng là kh ng có căn cứ. Vì vậy, đ  nghị Hội đồng   t    

kh ng chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i ph n t  của  ng L, chấp nhận yêu cầu 

kh i kiện của  ng Lê Quang N đ i với bà D và  ng L. Đ i với phần diện tích 

gi m thì c c đương sự kh ng yêu cầu Tòa  n gi i quyết nên đ  nghị Hội đồng 

  t    kh ng  em   t gi i quyết đ i với phần diện tích là 6,5m
2
. 

  Ậ   Ị             : 

Sau khi nghiên cứu c c tài liệu có trong hồ sơ v   n đã được th m tra t i 

phiên tòa, căn cứ vào kết qu  tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận 

định:   

 [1] V  th m quy n gi i quyết: Đây là tranh chấp liên quan đếntài s n bị 

cưỡng chế để thi hành  n theo quy định t i kho n 12 Đi u 26 của  ộ luật T  

t ng dân sự. Hiện bị đơn đang có cư trú t i  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương nên 

thuộc th m quy n gi i quyết của Tòa  n nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh  ình 

Dương theo quy định t i kho n 1 Đi u 35; kho n 1 Đi u 39 của  ộ luật T  t ng 

dân sự. 

[2] Người có quy n lợi, nghĩa v  liên quan bà Nguyễn Thị C có đơn yêu 

cầu gi i quyết vắng mặt nên Hội đồng   t    tiến hành   t    vắng mặt bà C 

theo kho n 1, Đi u 228 của  ộ luật T  t ng dân sự. 

[3] V  nội dung tranh chấp: Hội đồng   t      t thấy bà D và  ng L là vợ 

chồng, có đăng ký kết h n t i Ủy ban nhân dân  ã L vào ngày 20/7/2004. Vào 

năm 2011 bà D được mẹ là bà Nguyễn Thị C tặng cho phần đất có diện tích có 

diện tích 150m
2
 (diện tích theo đo đ c thực tế là 143,5m

2
)  thuộc th a đất s  

367, tờ b n đồ s  50 tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương. Sau đó bà 

D có đi đăng ký giấy chứng nhận quy n s  d ng đất và được cấp giấy chứng 

nhận quy n s  d ng dất s   H 383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 

00655 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 21/9/2011 cho bà Trần Thị D.  

Theo quy định t i kho n 1 Đi u 43 Luật h n nhân và gia đình quy định v  

tài s n riêng vợ chồng: “tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người 

có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời 

kỳ hôn nhân.............mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, 

chồng” và theo quy định t i kho n 3 Đi u 48 Luật đất đai năm 2003 quy định v  

giấy chứng nhận quy n s  d ng đất: “Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản 

chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi cả họ, 

tên vợ và họ, tên chồng”. Như vậy, phần tài s n này bà D được mẹ bà bà 

Nguyễn Thị C tặng cho riêng và Ủy ban nhân dân huyện T cấp giấy chứng nhận 

quy n s  d ng đất cho c  nhân bà D nên đây là phần tài s n riêng của bà D, 

kh ng ph i là tài s n chung của bà D và  ng L như lời trình bày của  ng L và bà 

D. 



 

 

7 

 

Đồng thời theo quy định t i kho n 1 Đi u 44 Luật H n nhân và gia đình 

năm 2014 quy định: “vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 

riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung”. Do đó, 

tuy  ng L với bà D là vợ chồng và có đăng ký kết h n với nhau nhưng trong qu  

trình chung s ng với bà D kh ng nhập tài s n này vào tài s n chung của vợ 

chồng.  à D và  ng L cho rằng đây là tài s n chung nhưng kh ng đưa ra được 

chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình. Hơn nữa, hiện nay bà D là 

người đang có nghĩa v  Thi hành  n t i Chi c c Thi hành  n dân sự huyện T, 

tỉnh  ình Dương đ i với  ng Lê Quang N của s  ti n 500.000.000 đồng và bà 

Cao Thị C1 s  ti n 500.000.000 đồng. Do đó, bà D và  ng L trình bày phần tài 

s n trên là tài s n chung của vợ chồng và yêu cầu Tòa  n gi i quyết chia tài s n 

chung là nhằm m c đích t u t n tài s n. Vì vậy, yêu cầu kh i kiện của nguyên 

đơn  ng Lê Quang N đ  nghị Tòa  n   c định phần tài s n là quy n s  d ng đất 

có diện tích 150m
2
 (diện tích theo đo đ c thực tế là 143,5m

2
) thuộc th a đất s  

367, tờ b n đồ s  50 tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương. Giấy 

chứng nhận quy n s  d ng dất s   H 383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  

CH 00655 do U ND huyện T cấp ngày 21/9/2011 cho bà Trần Thị D là tài s n 

riêng của bà Trần Thị D là hoàn toàn có căn cứ. Do đó, yêu cầu ph n t  của bị 

đơn  ng Nguyễn Văn L là kh ng có căn cứ. 

T i biên b n định gi  ngày 12/3/2020 của Hội đồng định gi  tài s n huyện 

T thì th a đất có diện tích 143,5m
2 
có gi  trị là 243.950.000 đồng (hai trăm b n 

mươi ba triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng). 

Đ i với c c tài s n trên đất là 01 căn nhà cấp 4 có diện tích 81,3m
2
, 01 

nhà bếp có diện tích 8,5m
2
, 01 chuồn gà diện tích 13,2m

2
, 01 hàng rào diện tích 

13,5m
2
, 01 sân hiên diện tích 31,6m

2
 và c c tài s n kh c trên đất do c c đương 

sự kh ng tranh chấp, kh ng yêu cầu Tòa  n gi i quyết nên Hội đồng   t    

kh ng  em   t gi i quyết theo quy định t i Đi u 5  ộ luật T  t ng dân sự. C c 

đương sự được quy n yêu cầu gi i quyết bằng v   n kh c theo quy định ph p 

luật. 

Đ i với phần diện tích gi m  u ng là 6,5m
2
 do c c đương sự kh ng yêu 

cầu Tòa  n gi i quyết nên Hội đồng   t    kh ng đặt ra  em   t gi i quyết. 

Quan điểm của người b o vệ quy n và lợi ích hợp ph p của nguyên đơn là 

có căn cứ nên Hội đồng   t    chấp nhận. 

[4] Quan điểm v  nội dung v   n của đ i diện Viện kiểm s t nhân dân 

huyện Dầu Tiếng t i phiên tòa là có căn cứ phù hợp với quy định ph p luật.  

[5] V   n phí dân sự sơ th m và chi phí định gi : Đương sự ph i nộp  n 

phí dân sự sơ th m theo quy định của ph p luật.  

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

- Căn cứ c c Đi u 5, 26, 35, 39, 147, 227, 266, 273 của  ộ luật T  t ng 

dân sự năm 2015;  
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- Căn cứ c c Đi u 33, 34, 37, 38, 44, 59 của Luật H n nhân và gia đình; 

- Căn cứ Nghị quyết s  326/U TVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường v  Qu c hội quy định v  mức thu, miễn, gi m, thu, nộp qu n lý và s  

d ng  n phí và lệ phí Tòa  n; 

Tuyên   : 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của nguyên đơn  ng Lê Quang N đ i với 

bị đơn bà Trần Thị D và  ng Nguyễn Văn L v  việc “Tranh chấp liên quan đến 

tài s n bị cưỡng chế để thi hành  n”. 

- X c định phần đất có diện tích 150m
2
 (diện tích theo đo đ c thực tế là 

143,5m
2
) thuộc th a đất s  367, tờ b n đồ s  50, phần đất tọa l c t i ấp K,  ã L, 

huyện T, tỉnh  ình Dương. Giấy chứng nhận quy n s  d ng dất s   H 383268, 

s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 00655 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp 

ngày 21/9/2011 cho bà Trần Thị D, phần đất có tứ cận: Phía  ắc gi p đường 

nhựa; phía Nam gi o th a đất s  368; phía Tây gi p th a đất s  192; phía Đ ng 

gi p th a đất s  490 là tài s n riêng của bà Trần Thị D. 

2. Kh ng chấp nhận yêu cầu ph n t  của  ng Nguyễn Văn L đ i với bà 

Trần Thị D v  việc “tranh chấp tài s n chung” là phần đất có diện tích 150m
2
 

(diện tích theo đo đ c thực tế là 143,5m
2
) thuộc th a đất s  367, tờ b n đồ s  50, 

phần đất tọa l c t i ấp K,  ã L, huyện T, tỉnh  ình Dương. Giấy chứng nhận 

quy n s  d ng dất s   H 383268, s  vào sổ cấp giấy chứng nhận s  CH 00655 

do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 21/9/2011 cho bà Trần Thị D. 

3. V  chi phí  em   t th m định, đo đ c và định gi :  uộc  ng Nguyễn 

Văn L và bà Trần Thị D ph i liên đới chịu s  ti n 1.307.949 đồng (một triệu ba 

trăm lẻ b y ngàn chín trăm b n mươi chín đồng).  à D và  ng L đã nộp  ong. 

4. V   n phí dân sự sơ th m:  

-  uộc bà Trần Thị D và Nguyễn Văn L ph i liên đới nộp s  ti n 300.000 

đồng (ba ngàn đồng)  n phí dân sự sơ th m. 

-  uộc  ng Nguyễn Văn L ph i nộp s  ti n 6.098.750 đồng (s u triệu 

kh ng trăm chín mươi t m ngàn b y trăm năm mươi đồng), nhưng được khấu 

trừ vào s  ti n 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng) mà  ng L đã nộp 

t i biên lai thu ti n t m ứng  n phí s  AA/2016/0032222 t i Chi c c Thi hành  n 

dân sự huyện T, tỉnh  ình Dương ngày 06/12/2019. Ông Nguyễn Văn L còn 

ph i nộp s  ti n 3.598.750 đồng (ba triệu năm trăm chín mươi t m ngàn b y 

trăm năm mươi đồng). 

5. V  quy n kh ng c o: Nguyên đơn, bị đơn, Người có quy n lợi, nghĩa v  

liên quan có mặt t i phiên tòa được quy n kh ng c o b n  n trong thời h n 15 

ngày kể từ ngày Tòa tuyên  n. Người có quy n lợi, nghĩa v  liên quan vắng mặt 

t i phiên tòa có quy n kh ng c o b n  n trong thời h n 15 ngày kể từ ngày nhận 

được b n  n hoặc kể từ ngày b n  n được niêm yết c ng khai theo quy định 

ph p luật. 
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6.   n  n (Quyết định) này được thi hành theo quy định t i Đi u 2 Luật Thi 

hành  n dân sự thì người được thi hành  n dân sự, người ph i thi hành  n dân sự 

có quy n thỏa thuận thi hành  n, quy n yêu cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành 

 n hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định t i c c Đi u 6, 7 và Đi u 9 Luật 

Thi hành  n dân sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định t i Đi u 

30 Luật Thi hành  n dân sự./. 

N     ận:                  
- TAND tỉnh  ình Dương;   

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

- CCTHADS huyện Dầu Tiếng; 

- C c đương sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ v   n.  

 

 

 

 

 

 

 

TM. H    Ồ    É   Ử S    ẨM 

THẨ  P    - CH  TỌ  P  Ê   OÀ 

Trần Quang Tuấn 

 

 

 

 

            

 

H i thẩm   â   â  

  

Thẩm   á  - 

Chủ tọa   iê  

tòa 
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Nguyễn Thị Thu Thu          

 ùi   a    ải 

Trần Quang 

Tuấn 
 

 


